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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 67/KH-ĐTN
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2011


KẾ HOẠCH

Đoàn tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá từ nay đến tháng 06/2012
_____

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng trong đoàn viên, thanh niên thành phố, qua đó vận động đoàn viên, thanh niên tích cực sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường phát triển các điểm bán lẻ, bán hàng bình ổn giá trên địa bàn thành phố (tập trung tại các huyện ngoại thành, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, khu dân cư lao động) để đưa hàng hóa trực tiếp đến người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh các mô hình Hợp tác xã Thanh niên, Tổ Thanh niên làm kinh tế tại các cơ sở Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Phát triển nhanh hệ thống bán lẻ, cửa hàng tiện ích, địa bàn phủ rộng.

- Đảm bảo tính thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng.
- Công tác phối hợp, triển khai, thông tin tuyên truyền hiệu quả, sâu rộng đến các đối tượng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:


1. Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động:
1.1. Nội dung: tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, tập trung là hàng bình ổn giá và hàng Việt Nam chất lượng cao, phục vụ cho thanh niên công nhân, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố.
1.2. Địa điểm: tại địa bàn các huyện ngoại thành, các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ, ký túc xá trên địa bàn thành phố.
1.3. Thời gian: từ tháng 12/2011 đến tháng 06/2012.

1.4. Phân công: 

- Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP và Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: chịu trách nhiệm chính chuẩn bị nguồn hàng; phối hợp với các Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP và các cơ sở Đoàn khác của cụm Sản xuất, cụm Dịch vụ tổ chức các chuyến bán hàng.
- Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP: chịu trách nhiệm đảm bảo công tác tổ chức (chuẩn bị địa điểm, thông tin tuyên truyền, điện, nước, an ninh trật tự…).


2. Tổ chức các “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân”, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012:

2.1. Nội dung: tổ chức các phiên chợ, hội chợ bán hàng bình ổn giá, bán hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi; các điểm bán hàng Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 phục vụ cho thanh niên công nhân, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố.
2.2. Địa điểm: tại địa bàn các huyện ngoại thành, các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ, ký túc xá trên địa bàn thành phố.
2.3. Thời gian: từ 26/12/2011 đến 22/01/2012 (29 tháng Chạp).
2.4. Phân công: 
- Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP phối hợp với Huyện Đoàn Bình Chánh): tổ chức “Phiên chợ Thanh Niên”, tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

- Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và các cơ sở Đoàn khác của cụm Sản xuất, cụm Dịch vụ: chịu trách nhiệm chính chuẩn bị nguồn hàng; phối hợp với các Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP tổ chức các phiên chợ, hội chợ, các điểm bán hàng.

- Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP: tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm đảm bảo công tác tổ chức (chuẩn bị địa điểm, thông tin tuyên truyền, điện, nước, an ninh trật tự…).

3. Xây dựng “Cửa hàng Thanh Niên”:

3.1. Nội dung: xây dựng và thành lập “Cửa hàng Thanh Niên”, bán hàng bình ổn giá, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng hóa do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (SAIGON CO.OP) và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) phân phối với giá ưu đãi.
3.2. Địa điểm: tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu lưu trú, khu nhà trọ, ký túc xá, khu dân cư, các hộ gia đình đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
3.3. Thời gian: từ tháng 12/2011 đến tháng 06/2012.

3.4. Phân công: 

- Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP và Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: chịu trách nhiệm xây dựng quy chuẩn cửa hàng, danh mục hàng hóa, quy trình xây dựng, quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên khi thành lập cửa hàng; phối hợp với các Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP khảo sát các địa điểm thành lập cửa hàng.

- Quận – Huyện Đoàn, Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP: chịu trách nhiệm khảo sát, chọn lựa địa điểm thích hợp; vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên chuẩn bị hồ sơ kinh doanh (các thủ tục liên quan đến vay vốn, xin phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy…); thông tin tuyên truyền về các Cửa hàng Thanh Niên.

- Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp: chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hỗ trợ vốn cho đoàn viên, thanh niên vay để thành lập cửa hàng; chuẩn bị nguồn vốn.
* Lưu ý: Các quy chuẩn, quy trình, hồ sơ thành lập cửa hàng và hồ sơ vay vốn được phát hành kèm theo kế hoạch này và đăng tải trên Website Văn phòng Thành Đoàn.
3.5. Chỉ tiêu: 

- Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình: mỗi quận đến tháng 01/2012 ra mắt ít nhất 01 cửa hàng, đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng.

- Quận 2, 9, 12, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức: mỗi quận đến tháng 01/2012 ra mắt ít nhất 02 cửa hàng, đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng.
- 05 huyện: mỗi huyện đến tháng 01/2012 ra mắt ít nhất 02 cửa hàng, đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 04 cửa hàng.

- Các khu chế xuất, khu công nghiệp: đến tháng 01/2012 ra mắt ít nhất 01 cửa hàng, đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng.


- Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP: đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 03 cửa hàng.

- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP: đến tháng 06/2012 ra mắt ít nhất 02 cửa hàng.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
1. Cấp thành:

1.1. Thành lập Ban tổ chức cấp thành:

* Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Cao Lễ – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn. 
* Phó ban thường trực: 
- Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.

* Phó ban: 
- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn.

* Thành viên:

- Đ/c Huỳnh Ngô Tịnh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.

- Đ/c Quách Hải Đạt – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP.

- Đ/c Lương Võ Thành Luân – Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.

- Đ/c Lý Thành Tiến – Cán bộ Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.

- Đ/c Mai Xuân Thanh – Cán bộ Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn.
- Đ/c Phạm Văn Linh – Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.
- Đ/c Lê Thanh Tú – Bí thư Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

- Đ/c Phạm Công Tuấn Hạ – Bí thư Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Cương – Bí thư Đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP.
- Đ/c Bí thư các Quận – Huyện Đoàn.

1.2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện. 

- Tổng hợp các nội dung triển khai thực hiện và kết quả đạt được của các cơ sở Đoàn và báo cáo Ủy ban nhân dân TP, Sở Công Thương hàng tháng.

- Tổ chức truyền thông về chương trình đến sâu rộng các đối tượng.
-  Đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện tích cực.

2. Đối với các cơ sở Đoàn:
- Tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị hỗ trợ về cơ chế, điều kiện để tổ chức thực hiện tốt chương trình; tích cực phối hợp với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP và Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc tổ chức thực hiện chương trình; thực hiện mẫu đăng ký (theo mẫu) và gửi về Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.
- Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP và Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng; phối hợp với các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn.
- Báo cáo định kỳ kết quả triển khai thực hiện hàng tháng về Thành Đoàn (thông qua Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn).
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- 29/11/2011: Trình Thường trực Thành Đoàn dự thảo kế hoạch.

- 09/12/2011: Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn.

- 09/12/2011 đến 16/12/2011: Các cơ sở Đoàn gửi lịch tổ chức các hoạt động về email Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn.

- 09/12/2011 đến 30/6/2012: Tổ chức thực hiện kế hoạch.
- 30/6/2012: Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng mô hình.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(đã ký)



Lê Quốc Phong
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ………………………………….
***
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2011


PHIẾU ĐĂNG KÝ

______

1. Chương trình bán hàng lưu động:

	STT
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	ĐỀ XUẤT CÁC MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
(Họ tên & ĐTDĐ)

	
	
	
	SAIGON CO-OP
	SATRA
	CÔNG TY BA HUÂN
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân”, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012:

	STT
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM
	ĐỀ XUẤT CÁC MẶT HÀNG CHỦ YẾU
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH

(Họ tên & ĐTDĐ)

	
	
	
	SAIGON CO-OP
	SATRA
	CÔNG TY BA HUÂN
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



TM. BAN THƯỜNG VỤ ______________

BÍ THƯ

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ………………………………….
***
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2011


PHIẾU ĐĂNG KÝ

“Cửa hàng Thanh Niên”

______
	STT
	HỌ & TÊN CHỦ HỘ
	ĐỊA CHỈ
	DIỆN TÍCH

(m2)
	ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH & ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH

(Họ tên & ĐTDĐ)

	
	
	
	
	Cửa hàng Thanh niên liên kết với SAIGON CO-OP
	Cửa hàng Thanh niên liên kết với SATRA
	Cửa hàng CO-OP FOOD
	Cửa hàng SATRA FOOD
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



TM. BAN THƯỜNG VỤ ______________

BÍ THƯ

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ………………………
***
Số:       /BC-ĐTN
	
TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 01 năm 2012


BÁO CÁO

Sơ kết kết quả thực hiện chương trình “Đoàn tham gia bán hàng bình ổn giá” đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
_______
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:


1. Tổ chức các chương trình bán hàng lưu động:


2. Tổ chức các “Phiên chợ Thanh niên”, “Hội chợ Xuân”, các điểm bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012:

3. Xây dựng “Cửa hàng Thanh Niên”:

III. NHẬN ĐỊNH – ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt được:

2. Những vấn đề cần lưu ý:

IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ:

V. NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TỪ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM THÌN ĐẾN THÁNG 06/2012:


TM. BAN THƯỜNG VỤ ………………..


BÍ THƯ



Nguyễn Văn A
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


***
_______________________

   
TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2011

QUY TRÌNH & TIÊU CHUẨN

Thành lập Cửa hàng Thanh niên

I. LOẠI HÌNH 1: Do đoàn viên, thanh niên tự kinh doanh và quản lý

1. Tên gọi: “CỬA HÀNG CO.OP”

(Mô hình liên kết giữa Thành Đoàn và Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM)

2. Đối tượng tham gia: là đoàn viên, thanh niên đang cư trú tại các quận – huyện trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở cửa hàng bách hóa để kinh doanh.
3. Yêu cầu để mở cửa hàng:
- Các ki-ốt tại chợ truyền thống có diện tích từ 08m2 trở lên, hoặc có diện tích từ 16m2 trở lên đối với các mặt bằng tại các khu dân cư, khu lưu trú công nhân, khu ký túc xá sinh viên, khu chế xuất, khu công nghiệp…

- Được Ban Thường vụ các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu và bảo lãnh.
- Đoàn viên, thanh niên có khả năng kinh doanh (nhân sự, vốn dự trữ hàng…).
- Tuân thủ các quy định cần thiết của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

4. Quy trình thành lập cửa hàng:

1/ Đoàn viên, thanh niên đăng ký mở cửa hàng với các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện.

2/ Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

3/ Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

4/ Trong vòng 07 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ), Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP phối hợp với các phòng ban chức năng khảo sát mặt bằng, địa điểm, năng lực kinh doanh của đoàn viên, thanh niên để xác định khả năng thực hiện.

5/ Trong vòng 03 ngày (kể từ ngày khảo sát), Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP trả lời về việc hồ sơ có đủ điều kiện hay không. Nếu đạt, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP hướng dẫn các bước chuẩn bị xây dựng cửa hàng.
6/ Nếu đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để mở cửa hàng, trên cơ sở kết quả thẩm định của Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP, các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện bảo lãnh cho đoàn viên, thanh niên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (mức vay tối đa là 50 triệu đồng).

7/ Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho cửa hàng và các thủ tục cần thiết để mở cửa hàng.
8/ Tổ chức khai trương cửa hàng.


5. Trách nhiệm giữa các bên:

5.1. Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại:

- Hướng dẫn trang trí, sửa chữa cửa hàng, lắp đặt trang thiết bị (kệ hàng, tủ lạnh…), hướng dẫn trưng bày hàng hóa.

- Đầu tư trang thiết bị cho cửa hàng như quầy kệ, tủ lạnh, máy tính tiền … (định mức tối đa 15 triệu đồng/cửa hàng). Nếu ngưng kinh doanh, SAIGON CO.OP sẽ thu hồi trang thiết bị.

- Hỗ trợ bảng hiệu, đồng phục cửa hàng.

- Cung ứng hàng hóa cho cửa hàng; theo dõi kiểm tra việc kinh doanh hàng bình ổn của cửa hàng; theo dõi và thu hồi công nợ hàng hóa theo định mức được duyệt.

- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên.

- Phối hợp cùng Ban Thường vụ Đoàn các cấp giám sát, kiểm tra việc thực hiện bán hàng bình ổn đúng theo các quy định chung.

- SAIGON CO.OP sẽ chuyển Hợp tác xã phụ trách phát triển Cửa hàng Co.op kết nạp đoàn viên, thanh niên là chủ cửa hàng làm xã viên của Hợp tác xã.
5.2. Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện:
- Khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

- Giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

- Giới thiệu và bảo lãnh công nợ đối với các hộ tham gia kinh doanh.

- Hướng dẫn các thủ tục và hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên vay các quỹ tại địa phương hoặc Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho cửa hàng. 

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho cửa hàng và các thủ tục cần thiết để mở cửa hàng
- Phối hợp với Hợp tác xã thành viên theo dõi việc kinh doanh hàng bình ổn và hàng hóa khác theo đúng quy định.

5.3. Các hộ kinh doanh:

- Chủ cửa hàng tự sửa chữa cửa hàng, trang bị các vật dụng hỗ trợ kinh doanh theo hướng dẫn chung và chịu trách nhiệm về vốn lưu động cho cửa hàng trong quá trình kinh doanh (nếu đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để mở cửa hàng, có thể vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp).

- Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm đăng ký giấy phép kinh doanh, đóng thuế môn bài và các loại thuế khác trong quá trình kinh doanh theo quy định chung của Nhà nước.

- Được cung ứng hàng hóa với giá thống nhất chung theo chính sách của SAIGON CO.OP và trả chậm trong vòng 10 ngày (dựa vào doanh số bán ra của cửa hàng, sẽ có định mức công nợ phù hợp); được hưởng những chương trình, chính sách khuyến mãi của nhà cung ứng.

- Cam kết thực hiện tốt công tác bình ổn giá.

- Thanh toán công nợ theo hợp đồng mua bán.

II. LOẠI HÌNH 2: Do SAIGON CO.OP kinh doanh và quản lý

1. Tên gọi: “CỬA HÀNG CO.OP FOOD”

2. Hình thức kinh doanh: Các đơn vị giới thiệu mặt bằng để SAIGON CO.OP thuê và mở cửa hàng CO.OP FOOD do SAIGON CO.OP quản lý.

3. Điều kiện:
- Nhân sự cửa hàng do SAIGON CO.OP phân công (ưu tiên tuyển dụng từ lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ do các cơ sở Đoàn giới thiệu).

- Lương cán bộ nhân viên cửa hàng do SAIGON CO.OP chi trả theo quy định chung của hệ thống CO.OP FOOD.
- Chiều ngang mặt bằng phải tối thiểu 8m, khu tự chọn sau khi trừ kho và văn phòng phải có diện tích từ 150m2 trở lên.

- Thời gian cho thuê tối thiểu là 07 năm.
4. Quy trình thực hiện:
1/ Đoàn viên, thanh niên đăng ký mặt bằng với các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện.

2/ Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

3/ Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn với Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

4/ Trong vòng 07 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ), Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP phối hợp với các phòng ban chức năng khảo sát mặt bằng, địa điểm để xác định khả năng thực hiện.

5/ Trong vòng 07 ngày (kể từ ngày khảo sát), Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP trả lời về việc hồ sơ có đủ điều kiện hay không. Nếu đạt, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP hướng dẫn các bước chuẩn bị ký kết các Hợp đồng thuê mặt bằng theo quy định.
6/ SAIGON CO.OP tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị mở cửa hàng.

7/ SAIGON CO.OP tiến hành phỏng vấn các nhân sự do các cơ sở Đoàn giới thiệu vào làm việc tại cửa hàng và bố trí đi học việc.
8/ Tổ chức khai trương cửa hàng.




KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



(đã ký và đóng dấu)



Trần Thị Tuyết Hoa


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH


BCH …………………………………………


***

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 201
GIẤY BẢO LÃNH ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
THAM GIA MỞ CỬA HÀNG THANH NIÊN

1. Họ và tên đoàn viên: ……………………………………….....
 ( Nam ( Nữ

2. Ngày sinh: ……/……/………


3. Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………..

4. Số CMND: …………….. Ngày cấp: ……/……/……… Nơi cấp: ………………….

5. Địa chỉ mặt bằng:……………………………………………………………………..

6. Diện tích:………………………………………………………………………………

7. Hình thức đăng ký: 
( Cửa hàng CO.OP  
( Cửa hàng CO.OPFOOD
Ban Thường vụ Đoàn ……………… bảo lãnh cho đoàn viên …………………… tiến hành các thủ tục mở cửa hàng theo đúng quy định của SAIGON CO.OP.

Nếu có vấn đề gì vi phạm những cam kết giữa đoàn viên …………………. và SAIGON CO.OP, Ban Thường vụ Đoàn ……………… xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


Đoàn viên đăng ký
TM. BAN THƯỜNG VỤ …………

(ký và ghi rõ họ tên)
BÍ THƯ


(ký tên, đóng dấu)
	UBND  TP. HỒ CHÍ MINH

TCT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN


Số:      /TCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2011


QUY TRÌNH & TIÊU CHUẨN

Thành lập Cửa hàng Thanh niên

I. LOẠI HÌNH 1: Do đoàn viên, thanh niên tự kinh doanh và quản lý

1. Tên gọi: “CỬA HÀNG THANH NIÊN”

2. Đối tượng tham gia: là đoàn viên, thanh niên đang cư trú tại các quận – huyện trên địa bàn thành phố có nhu cầu mở cửa hàng để kinh doanh.

3. Yêu cầu để mở cửa hàng:
- Các ki-ốt tại chợ truyền thống có diện tích từ 08m2 trở lên, hoặc có diện tích từ 10m2 trở lên đối với các mặt bằng tại các khu dân cư, khu lưu trú công nhân, khu ký túc xá sinh viên, khu chế xuất, khu công nghiệp…

- Được Ban Thường vụ các Quận – Huyện Đoàn hoặc Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu và bảo lãnh.

- Đoàn viên, thanh niên có khả năng kinh doanh (nhân sự, vốn dự trữ hàng…).

- Tuân thủ các quy định cần thiết của TCTy Thương mại Sài Gòn.

4. Quy trình thành lập cửa hàng:

1/ Đoàn viên, thanh niên đăng ký mở cửa hàng với các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện.

2/ Các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

3/ Các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn với Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn.

4/ Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khảo sát, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn trả lời về việc hồ sơ có đủ điều kiện hay không. Nếu đạt, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn hướng dẫn các bước chuẩn bị xây dựng cửa hàng.

5/ Nếu đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để mở cửa hàng, trên cơ sở kết quả thẩm định của Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn, các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện bảo lãnh cho đoàn viên, thanh niên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.

6/ Các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho cửa hàng và các thủ tục cần thiết để mở cửa hàng.

7/ Tổ chức khai trương cửa hàng.


5. Trách nhiệm giữa các bên:

5.1. Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn:

- Hướng dẫn trang trí, sửa chữa cửa hàng, lắp đặt trang thiết bị (kệ hàng, tủ lạnh…), hướng dẫn trưng bày hàng hóa.

- Đầu tư lắp đặt bảng hiệu, trang phục bán hàng.

- Được SATRA giới thiệu nhà cung cấp để mua quầy kệ trưng bày hàng hóa và các thiết bị hỗ trợ kinh doanh khi có nhu cầu.

- Cung ứng hàng hóa cho cửa hàng; theo dõi kiểm tra việc kinh doanh hàng bình ổn của cửa hàng; theo dõi và thu hồi công nợ hàng hóa theo định mức được duyệt.

- Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ bán hàng miễn phí cho nhân viên.

- Phối hợp cùng Ban Thường vụ Đoàn các cấp giám sát, kiểm tra việc thực hiện bán hàng bình ổn đúng theo các quy định chung.

5.2. Các Quận – Huyện Đoàn và tương đương:
- Khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

- Giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn với Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn.

- Giới thiệu và bảo lãnh công nợ đối với các hộ tham gia kinh doanh.

- Hướng dẫn các thủ tục và hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên vay các quỹ tại địa phương hoặc Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho cửa hàng. 

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiến hành xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho cửa hàng và các thủ tục cần thiết để mở cửa hàng

- Phối hợp theo dõi việc kinh doanh hàng bình ổn và hàng hóa khác theo đúng quy định.

5.3. Các hộ kinh doanh:

- Tự trang trải chi phí sửa chữa cửa hàng, vốn lưu động cho cửa hàng trong quá trình kinh doanh (nếu đoàn viên, thanh niên có nhu cầu vay vốn để mở cửa hàng, có thể vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp).

- Chủ cửa hàng tự sửa chữa cửa hàng, trang bị các vật dụng hỗ trợ kinh doanh theo hướng dẫn chung và chịu trách nhiệm về vốn lưu động cho cửa hàng trong quá trình kinh doanh.

- Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm đăng ký giấy phép kinh doanh, đóng thuế môn bài và các loại thuế khác trong quá trình kinh doanh theo quy định chung của Nhà nước.

- Được cung ứng hàng hóa với giá thống nhất chung theo chính sách của SATRA và trả chậm trong vòng 15 ngày (dựa vào doanh số bán ra của cửa hàng, sẽ có định mức công nợ phù hợp); được hưởng những chương trình, chính sách khuyến mãi của nhà cung ứng.

- Cam kết tham gia tốt công tác bình ổn giá.

- Thanh toán công nợ theo hợp đồng mua bán.

II. LOẠI HÌNH 2: Do SATRA kinh doanh và quản lý

1. Tên gọi: “CỬA HÀNG SATRA FOOD”

2. Hình thức kinh doanh: Các đơn vị giới thiệu mặt bằng để SATRA thuê và mở cửa hàng SATRA Food do SATRA quản lý.

3. Điều kiện:
- Cửa hàng Trưởng do SATRA phân công.

- Các nhân sự khác ở cửa hàng ưu tiên tuyển dụng từ lực lượng đoàn viên, thanh niên tại chỗ do các cơ sở Đoàn giới thiệu.

- Lương nhân viên cửa hàng do SATRA chi trả theo quy định chung của hệ thống SATRA Food.

- Chiều ngang mặt bằng phải tối thiểu 8m, khu tự chọn sau khi trừ kho và văn phòng phải có diện tích từ 150m2 trở lên.

- Thời gian cho thuê tối thiểu là 05 năm.

4. Quy trình thực hiện:
1/ Đoàn viên, thanh niên đăng ký mặt bằng với các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện.

2/ Các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện khảo sát, thẩm định sơ bộ điều kiện mở cửa hàng.

3/ Các Quận – Huyện Đoàn hoặc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận – Huyện giới thiệu các hồ sơ đạt tiêu chuẩn Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn.

4/ Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn phối hợp với các phòng ban chức năng khảo sát mặt bằng, địa điểm để xác định khả năng thực hiện.

5/ Trong vòng 03 ngày kể từ ngày khảo sát, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn trả lời về việc hồ sơ có đủ điều kiện hay không. Nếu đạt, Đoàn TCTy Thương mại Sài Gòn hướng dẫn các bước chuẩn bị ký kết các hợp đồng thuê mặt bằng theo quy định.

6/ SATRA tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị mở cửa hàng.

7/ SATRA tiến hành phỏng vấn các nhân sự do các cơ sở Đoàn giới thiệu vào làm việc tại cửa hàng và bố trí đi học việc.

8/ Tổ chức khai trương cửa hàng.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



                   (đã ký và đóng dấu)

Trần Thành Nam

QUỸ HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP


Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là dự án do Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh quản lý và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp điều hành. Mục đích chính của Quỹ là khuyến khích tinh thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính cho những người trẻ thông qua hoạt động hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp (0,8%/tháng)

Hiện tại, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đang được quản lý, điều hành bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) – đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng - Điều kiện tham gia

	Cá nhân
	Tập thể

	- Độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, 

- Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (KT3)

- Có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi, có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả 

- Có nguyện vọng làm kinh tế

- Có ý tưởng kinh doanh nhưng thiếu vốn…

- Chưa sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác. 


	- Các thành viên từ 18 đến 35 tuổi, không cùng gia đình

- Tối thiểu 2/3 tổng số thành viên trực tiếp tham gia vào kinh doanh.

- Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (KT3)

- Có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi, có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả 

- Có nguyện vọng làm kinh tế

- Có ý tưởng kinh doanh nhưng thiếu vốn…

- Chưa sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác. 


2. Hồ sơ tham gia gồm có:

	Cá nhân
	Tập thể

	- Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã và Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện)

- Dự án kinh doanh (cá nhân)

- Bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh (nếu là dự án kinh doanh dịch vụ)

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu là dự án nuôi trồng)

- Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê mặt bằng/đất canh tác (nếu có)

- Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người vay vốn và người bảo lãnh

- Giấy tờ khác (có liên quan)


	- Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã và Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện)

- Dự án kinh doanh (tập thể)

- Bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập doah nghiệp 

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu dự án thực hiện ở mặt bằng sẵn có)

- Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê mặt bằng/đất canh tác (nếu dự án thực hiện ở địa điểm thuê mướn)

- Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người vay vốn và người bảo lãnh

- Giấy tờ khác (có liên quan)


(Biểu mẫu Đơn đề nghị vay vốn và Dự án kinh doanh được cung cấp ở UB Hội LHTN Việt nam Quận/Huyện; Phường/Xã; hoặc email về địa chỉ: info@bssc.vn)

3. Quy trình và thủ tục vay vốn

B1: Sau khi hoàn tất Bộ hồ sơ vay vốn (nêu trên), chủ dự án nộp Bộ hồ sơ cho UB Hội LHTN Phường/Xã để xác nhận tính hợp lệ vào Đơn đề nghị vay vốn. 
B2: UB Hội LHTN Phường/Xã gửi Hồ sơ đã xác nhận lên UB Hội LHTN Quận/Huyện để xác nhận tính khả thi vào Đơn đề nghị vay vốn.

B3: UB Hội LHTN Quận/Huyện gửi Hồ sơ đã xác nhận lên Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

B4: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tiến hành thẩm định và ra quyết định ký hợp đồng, phát vay.

Thời gian tiếp nhận và xử lý Hồ sơ 20 ngày. Tùy tình hình thực tế, thời gian có thể dài hơn hoặc rút ngắn. Tuy nhiên, sẽ đảm bảo không kéo dài quá 1 tháng (30 ngày).

4. Mức vốn vay - Thời hạn vay - lãi suất:

· Mức vốn vay:
Cá nhân   : tối đa 50 triệu/ dự án/ chu kỳ vay




Tập thể    : tối đa 100 triệu/ dự án/ chu kỳ vay

· Thời hạn cho vay: 

Căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ của từng dự án nhưng tối đa không quá 36 tháng.

· Lãi suất cho vay: 

- Lãi suất cho vay là 0.8%/ tháng/ tổng số tiền vay.

- Lãi suất quá hạn là 1.2%/ tháng / tổng số tiền nợ quá hạn. 

5. Tiêu chí thẩm định dự án:

Các tiêu chí cơ bản khi thẩm định dự án bao gồm:

- Tính khả thi của dự án: triển khai được hay không? Khả năng thành công cao hay thấp?

- Tính hiệu quả của dự án: doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Khả năng hoàn vốn

- Giá trị xã hội: tạo công ăn việc làm cho lao động

- Các vấn đề pháp lý liên quan, …

6. Liên hệ:

Để được tư vấn về việc hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên thỏa mãn những điều kiện trên có thể liên hệ bằng 02 cách:

· Cách 1: Liên hệ cán bộ phụ trách: 

Anh Lương Võ Thành Luân – Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp:
Điện thoại cơ quan: (08) 5404 3555 (bấm tiếp số nội bộ 104)

Điện thoại di động: 0938.244.842

Email: luan.luong@bssc.vn 

· Cách 2: Liên hệ trực tiếp tại địa chỉ:

1. TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP - BSSC

02-04 Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1

Email: info@bssc.vn
Website: www.bssc.vn
2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các Quận/Huyện trên địa bàn thành phố:

	Hội LHTN Quận/Huyện
	Địa chỉ
	Điện thoại

	Quận 1
	178 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1
	38 251 861

38 235 844

	Quận 2
	193 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2
	62 806 950

	Quận 3
	274 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
	39 325 960

	Quận 4
	74 Hoàng Diệu, P.12, Q.4
	39 402 061

	Quận 5
	116-118 Ngô Quyền, P.8, Q.5
	38 550 306

	Quận 6
	15 đường Chợ Lớn, P.11, Q.6
	37 552 517

37. 552 518

	Quận 7
	221 Lê Văn Lương, P. Tân Kiểng, Q.7
	37 718 381

	Quận 8
	02 Huỳnh Thị Phụng, P.4, Q.8
	38 504 881

	Quận 9
	2/2B Lê Văn Việt, KP2, P. Hiệp Phú, Q.9
	38 973 406

	Quận 10
	700 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10
	38 631 976

	Quận 11
	284 Lãnh Binh Thăng, P.11, Q.11
	39 628 758

	Quận 12
	100A HT11 - KP3, P. Hiệp Thành, Q.12
	37 176 408

	Quận Tân Bình
	229 Lý Thường Kiệt, P.6, Q. Tân Bình
	38 662 706

38 642 392

	Quận Bình Thạnh
	114 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh
	38 412 463

	Quận Gò Vấp
	450/19B Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp
	39 963 819

	Quận Phú Nhuận
	179 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận
	38 446 310

	Quận Thủ Đức
	238 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
	38 966 899

	Quận Tân Phú
	562 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
	54 088 170

	Quận Bình Tân
	01 đường số 11A KDC An Lạc, Bình Trị Đông, P. An Lạc A, Q. Bình Tân
	38 750 425

	Huyện Bình Chánh
	D1/7, Quốc lộ 1A, ấp 4, Xã Bình Chánh II, H. Bình Chánh
	37 561 107

35 373 127

	Huyện Nhà Bè
	223/3 KP6, Thị trấn Nhà Bè
	37 810 459

	Huyện Hóc Môn
	39/1 Lý Thường Kiệt, TT. Hóc Môn, H. Hóc Môn
	38 910 480

	Huyện Củ Chi
	353, QL 22, ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội, H. Củ Chi
	37 910 743

	Huyện Cần Giờ
	Đường Lê Hùng Yên, TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ
	38 740 225


QUY TRÌNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
(Nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND Quận – Huyện)

I. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:
· GCN ĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

· NVTNHS: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ.
II. NỘI DUNG:

1. Đối với hộ kinh doanh đăng ký lần đầu:
1.1. Thành phần hồ sơ:
	STT
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Bản

	
	
	
	Chính
	Sao

	1
	Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-6 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư).
	1
	1
	

	2
	Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
	1
	
	1

	3
	Đối với những ngành, nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định qui định phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại điện hộ gia đình.
	1
	
	1

	4
	Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	1
	
	1


1.2. Thời gian giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc.
1.3. Thực hiện:
	TT
	Nội dung công việc
	Bộ phận thực hiện
	Thời gian (ngày)
	Hồ sơ

	1. 
	· Tiếp nhận hồ sơ và xem xét.

· Lập biên nhận.

· Lập phiếu kiểm soát quá trình.

· Thu lệ phí.

· Chuyển giao cho Phòng Kinh tế.
	 Nhân viên TNHS
(tại VP UBND Quận – Huyện)
	0.5
	· Hồ sơ

· Biên nhận

· Sổ lưu, nhập máy

· Phiếu KSQT

	2. 
	· Thẩm định hồ sơ và phối hợp với UBND phường xác minh địa điểm kinh doanh.

· Thảo GCN ĐKKD hoặc công văn trả lời và trình LĐ phòng.
	Chuyên viên phòng
	02
	· Hồ sơ

· Phiếu khảo sát

· Biên bản xác minh hồ sơ ĐKKD

· Phiếu KSQT

	3. 
	· Xem xét và ký nháy GCN ĐKKD hoặc ký ban hành công văn trả lời.

· Chuyển lãnh đạo UB phê duyệt.
	Lãnh đạo phòng
	01
	· Hồ sơ

· GCN ĐKKD

· Phiếu KSQT

	4. 
	· Kiểm tra hồ sơ, trình TTUB.

· Sửa chữa nhanh (nếu có).

· Xem xét và ký duyệt GCN ĐKKD.

· Chuyển Văn thư – VPUB.
	- Tổ TH - VPUB

- Phòng Kinh tế

- TTUB

- Tổ TH - VPUB
	01
	- Hồ sơ

- GCN ĐKKD

- Phiếu KSQT

	5. 
	- Đóng dấu GCN ĐKKD và chuyển bộ phận TNHS. 

- Trả GCN ĐKKD, photo và chuyển hồ sơ lưu cho phòng Kinh tế.

- Trả hồ sơ không hợp lệ.
	- Tổ Văn thư  VPUB 

- Nhân viên TNHS

- Nhân viên TNHS
	0.5
	· Hồ sơ

· GCN ĐKKD

· Sổ giao nhận

· Phiếu KSQT.

	
	Đối với hồ sơ không hợp lệ thì bỏ qua bước 4 – Chuyển đến bước 5.


2. Đối với hộ kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung:
2.1. Thành phần hồ sơ:
	STT
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Bản

	
	
	
	Chính
	Sao

	1
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu Phụ lục III-14 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư)
	1
	1
	

	2
	GCNĐKKD đã cấp
	1
	1
	


2.2. Thời gian giải quyết: 5 (năm) ngày làm việc.

2.3. Điều kiện tiếp nhận và trả hồ sơ:

- Giấy đề nghị ĐKKD phải được ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

- Tổ Tiếp nhận và Hoàn trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ theo thành phần hồ sơ trong mục [1.1]; [2.1] và ghi rõ thời gian trả kết quả trên Phiếu biên nhận, đối với hồ sơ được nhận vào buổi chiều nhân viên tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi chú thêm chữ “C” vào trước ngày nhận hồ sơ trong phiếu kiểm soát quá trình và ngày hẹn trả sẽ được tăng thêm 01 ngày làm việc.

- Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình khi nhận giấy CN ĐKKD phải xuất trình biên nhận hồ sơ và bản chính giấy chứng minh nhân dân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................…………….. Giới tính: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


3. Ngành, nghề kinh doanh: 


4. Vốn kinh doanh: 

Tổng số(bằng số; VNĐ): 


Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm
Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….
	ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)


	TÊN HỘ KINH DOANH
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: ………….
	…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO

V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 


Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… / 


Địa điểm kinh doanh: 


Điện thoại: …………………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………………. Website: 


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

	
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….
	ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)


MẪU 1





Nơi nhận:


- Trung ương Đoàn: BBT, VP, Ban TNCN&ĐT, Ban TNTH, Phòng công tác phía Nam;


- Thành Ủy: TT, VP, BDV, BTG;


- UBND TP: PCT Nguyễn Thị Hồng, VP, Phòng VX, Phòng TC-TM-DV;


- UB MTTQ VN TP: TT, VP;


- BCĐ CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”: đ/c Dương Quan Hà, đ/c Trần Tấn Ngời, VP;


- Sở Công Thương: PGĐ Quách Tố Dung, PGĐ Lê Ngọc Đào, VP;


- Sở Thông tin – Truyền thông: BGĐ, VP;


- Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch: BGĐ, VP;


- Thành Đoàn: TT, các Ban – Trung tâm – Văn phòng;


- UBND các quận – huyện;


- Đảng ủy các KCX và CN TP.HCM;


- Đảng ủy ĐHQG TP.HCM;


- Đảng ủy khối các trường ĐH – CĐ – TCCN;


- Đảng ủy LH HTX TM TP.HCM;


- Đảng ủy TCTy TM SG;


- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;


- Lưu.











PHỤ LỤC III-14





PHỤ LỤC I-6





Nơi nhận:


UBND Tp Hồ Chí Minh (để báo cáo)


Sở Công Thương (để báo cáo)


Thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh (để phối hợp)


Hội LHPN Tp Hồ Chí Minh (để phối hợp)


Đảng ủy, Ban Tổng Giám Đốc TCT


Các phòng ban Tổng Công ty, Đoàn Thanh niên TCT


Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Vissan, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, Công ty  CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, Thương Xá Tax, Siêu Thị Sài Gòn.


    








Nơi nhận:


- Thành Đoàn: VP, Ban CNLĐ,……..


- 


- 


- Lưu.





MẪU 4





MẪU 2








